
 

BÀI 56: ĐỨC CHÚA TRỜI LÊN ÁN CÁC NƯỚC 
Kinh thánh: Sô-phô-ni 2:1-15. 

Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  
 

1. Đức Chúa Trời lên án các nước, vì họ:  

a. Hà hiếp, tuyệt diệt tuyển dân của Ngài. 

b. Thờ tà thần và không nhiệt tình giúp đỡ dân Y-sơ-ra-ên. 

c. Phạm tội trước mặt Chúa. 

d. Câu a,b,c đều đúng.  

 

2. Trước khi công bố án phạt cho các dân, Chúa đã làm gì cho dân Ngài?  

a. Kêu gọi họ ăn năn trước khi quá muộn. 

b. Yên ủi họ. 

c. Kêu gọi họ tìm kiếm Chúa. 

d. Câu a và c đúng. 

 

3. Điều Chúa sẽ thực hiện cho dân Ngài khi họ làm như điều Chúa dạy ở câu trên là: 

a. Đảm bảo sự thịnh vượng và an bình cho họ. 

b. Cả vương quốc Giu-đa sẽ được giải cứu. 

c. Họ sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. 

d. Gia đình, tài sản của họ sẽ được Ngài đảm bảo. 

 

4. Các dân bị Chúa lên án gồm có: 

a. Phi-li-tin, Mô-áp, Am-môn, Ê-thi-ô-pi, Sy-ri. 

b. Phi-li-tin, Mô-áp, Am-môn, Ê-thi-ô-pi, Ai Cập. 

c. Phi-li-tin, Mô-áp, Am-môn, Ê-thi-ô-pi, A-si-ri. 

d. Phi-li-tin, Mô-áp, A-môn, Ê-thi-ô-pi, Ai Cập. 

 

5. Bản án Chúa đưa ra cho dân Phi-li-tin có liên hệ gì với dân Y-sơ-ra-ên?  

a. Không liên hệ gì hết. 

b. Người Phi-li-tin chỉ làm nghề chăn chiên và du mục như dân Giu-đa. 

c. Đất đai của người Phi-li-tin sẽ dành cho dân sót của Giu-đa. 

d. Câu b và c đúng. 

 

6. Tội của dân Mô-áp và Am-môn được Chúa đề cập đến là: 

a. Cấu kết với nước khác để hãm hại dân Giu-đa. 

b. Chế báng, sỉ nhục, xỉ vả dân Giu-đa, khoe khoang, và kiêu ngạo. 

c. Rủa sả dân Chúa và cấu kết với dân tộc khác ngăn cản Y-sơ-ra-ên. 

d. Khoe khoang sự giàu mạnh, vị trí an ninh vững bền. 

 

7. Chúa phán “Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm, và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra 

một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời …” tức là: 

a. Tội của Mô-áp, Am-môn giống với tội của Sô-đôm và Gô-mô-rơ. 

b. Mức độ hình phạt giáng trên Mô-áp, Am-môn như trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ. 

c. Cả 4 sắc dân được đề cập đến giống nhau khi Chúa không chọn họ. 

d. Cả a, b, c đúng. 

 

 



8. Theo Sô-phô-ni chương 2, Ni-ni-ve kiên cố, lớn lao sụp đổ, hoang vu vì: 

a. Một quốc gia hùng mạnh khác đánh chiếm, hủy hoại nó. 

b. Một biến cố trong thiên nhiên đã xảy ra mà con người không thể chống cự. 

c. Chúa Giê-hô-va dang tay về phía Bắc hủy diệt A-si-ri do họ kiêu ngạo. 

d. Câu a, b, c đúng. 

 

9. Sự giống nhau trong án phạt dành cho dân Phi-li-tin với Mô-áp và Am-môn: 

a. Về tội: khoe khoang, kiêu ngạo nghịch cùng Chúa. 

b. Về mức độ trừng phạt: “hủy diệt cho đến không còn dân cư nữa” 

c. Về dân được thừa hưởng sản nghiệp của họ: dân sót Giu-đa. 

d. Câu a, b, c đúng. 

 

10. Lý do dân Ê-thi-ô-pi bị Chúa lên án và hình phạt Chúa dành cho họ là: 

a. Cấu kết với Ai Cập để làm hại dân Giu-đa | Bị gươm của A-si-ry đâm. 

b. Liên minh với A-si-ry để tiêu diệt Y-sơ-ra-ên | Bị đâm bởi gươm của Ba-by-lôn. 

c. Hiệp với Mô-áp để tàn phá Giu-đa | Bị đâm bởi gươm của Đức Giê-hô-va. 

d. Liên minh với Ai Cập để tàn hại Giu-đa | Bị đâm bởi gươm của Đức Giê-hô-va. 

________________________________ 
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CÂU HỎI THẢO LUẬN. 

1. “Dân chẳng biết xấu hổ” là dân nào? Chẳng biết xấu hổ về điều gì? Đức Chúa Trời lên án các nước 

nào? Họ là ai và vì sao bị lên án? ................................................................................................................. 
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2. Hình phạt dành cho các nước bị lên án là gì? Bạn học được gì qua hình ảnh và vị trí của họ? 
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